
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : LOGIC HỌC PHẬT GIÁO

MÃ MÔN: PHIL105; MÃ LỚP: 516.TH.PHIL105.1.1
GIẢNG VIÊN : TT.TS. THÍCH ĐỨC TRƯỜNG

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ HAI NGÀY 15/01/2024 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG B

STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

1 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín      

2 2150000019 Trương Thanh Duy T. Viên Phát      

3 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định      

4 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí      

5 2150000050 Trần Văn Hoàng T. Bảo Hoàng      

6 2150000081 Quách Vĩnh Luân T. Tâm Ấn      

7 2150000084 Nguyễn Trần Luật T. Quảng Luận      

8 2150000091 Nguyễn Văn Mỹ T. Ngộ Pháp Tâm      

9 2150000106 Lê Chí Nhân T. Minh Tâm      

10 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh
Dưỡng

     

11 2150000114 Trương Văn Phúc T. Nhuận Thọ      

12 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng      

13 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác      

14 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp      

15 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành      

16 2150000175 Nguyễn Quang Thái T. Đức Thạnh      

17 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên      

18 2150000188 Nguyễn Ngọc Thiện T. Giác Tịnh      

19 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức      

20 2150000243 Dương Thị Đào TN. Diệu Uyên      

21 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn      

22 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh      

23 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo      

24 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa      



STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

25 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền      

26 2150000332 Lê Thị Hồng Liên TN. Vạn Dung      

27 2150000344 Lê Thị Thanh Loan TN. Huệ Tịnh      

28 2150000346 Nguyễn Thị Thu Loan TN. Giác Hạnh      

29 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh      

30 2150000396 Phan Thị Quỳnh Như TN. Nhật Đoan      

31 2150000400 Phạm Thị Hồng Nhung TN. Thanh Hoàng      

32 2150000405 Huỳnh Thị Thu Nữ TN. Hoa Hạnh      

33 2150000433 Đặng Thị Dy Sa TN. Nhuận Tuệ      

34 2150000436 Nguyễn Thị Thu Sang TN. Linh Chu      

35 2150000447 Lê Thị Thanh Thảo TN. Thông Hiền      

36 2150000456 Phạm Thị Ngọc Thiện TN. Như Tâm      

37 2150000458 Sử Thị Thanh Thịnh TN. Đức Hiền      

38 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải      

39 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng      

40 2150000468 Nguyễn Phương Anh
Thư

TN. Tuệ Liên      

41 2150000474 Nguyễn Thị Thúy TN. Viên Huyền      

42 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông      

43 2150000498 Ngô Thị Trâm TN. Nghĩa Nhân      

44 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên      

45 2150000542 Trần Thái Như Ý TN. Vạn Nguyện      

46 2360000002 Phạm Thị Kim Anh TN. Huệ Đức      

47 2360000027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TN. Liên Mỹ      
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